
Phụ lục II
DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG DÂN ĐƯỢC TIẾP CẬN CÓ ĐIỀU KIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày         tháng        năm 2026 của UBND xã Đăk Pék)

STT Loại thông tin Điều kiện để được tiếp cận Hình thức tiếp cận

01 Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh 
(khoản 2 Điều 16 Luật TCTT)

Chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý 
(văn bản chấp thuận theo Mẫu số 06 ban 
hành kèm theo Nghị định số 
337/2026/NĐ-CP) hoặc do Chủ tịch 
UBND xã quyết định trong trường hợp 
cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe 
của cộng đồng theo quy định của pháp 
luật có liên quan (khoản 4 Điều 16 Luật 
TCTT)

02 Thông tin liên quan đến bí mật đời sống 
riêng tư, bí mật cá nhân (khoản 1 Điều 16 
Luật TCTT)

Cá nhân đó đồng ý (văn bản chấp thuận 
theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị 
định số 337/2026/NĐ-CP) hoặc do Chủ 
tịch UBND xã quyết định trong trường 
hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức 
khỏe của cộng đồng theo quy định của 
pháp luật có liên quan (khoản 4 Điều 16 
Luật TCTT)

Công dân gửi Phiếu yêu cầu cung cấp 
thông tin (Mẫu số 01a; trường hợp 
yêu cầu thông qua tổ chức, đoàn thể, 
doanh nghiệp thì dùng Mẫu số 01b 
ban hành kèm theo Nghị định số 
337/2026/NĐ-CP) đến UBND xã 
bằng một trong các hình thức sau 
(khoản 1 Điều 24 Luật TCTT):
- Trực tiếp hoặc ủy quyền cho người 
khác đến trụ sở UBND xã;
- Qua dịch vụ bưu chính;
- Qua Internet (thư điện tử, Trang 
thông tin điện tử, cổng dịch vụ công 
quốc gia hoặc ứng dụng, nền tảng số 
khác do UBND xã công bố).
Trường hợp yêu cầu thông tin thuộc 
khoản 1, khoản 2 Điều 16 Luật 
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STT Loại thông tin Điều kiện để được tiếp cận Hình thức tiếp cận

03 Thông tin liên quan đến bí mật gia đình 
(khoản 1 Điều 16 Luật TCTT)

Các thành viên gia đình đồng ý (văn bản 
chấp thuận theo Mẫu số 06 ban hành kèm 
theo Nghị định số 337/2026/NĐ-CP) hoặc 
do Chủ tịch UBND xã quyết định trong 
trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, 
sức khỏe của cộng đồng theo quy định của 
pháp luật có liên quan (khoản 4 Điều 16 
Luật TCTT)

04 Thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân 
(khoản 1 Điều 16 Luật TCTT)

Thực hiện theo quy định của pháp luật về 
bảo vệ dữ liệu cá nhân (khoản 1 Điều 16 
Luật TCTT)

TCTT thì hồ sơ phải kèm theo văn 
bản chấp thuận của cá nhân, tổ chức 
liên quan (khoản 2 Điều 10 Nghị 
định số 337/2026/NĐ-CP).
Trường hợp người yêu cầu cung cấp 
thông tin không biết chữ hoặc bị 
khuyết tật không thể viết yêu cầu thì 
được người tiếp nhận yêu cầu giúp 
điền các nội dung vào Phiếu yêu cầu 
cung cấp thông tin.

Ghi chú: Luật TCTT là Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 (số 01/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 01/9/2026)
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